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I. PHẦN KỸ NĂNG: (5,0 điểm)

Câu 1: Dựa vào lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cho biết: (2,0 điểm)

   a. Tên các cửa khẩu quan trọng trên biên giới Việt – Trung

    b. Tên các nhà máy  thủy điện          

Câu 2: (3,0 điểm)

Bảng số liệu: Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành 1989 và 2003 (đơn vị : %)

	
	1989
	2003

	Nông, lâm, ngư nghiệp
	71,5
	59,6

	Công nghiệp, xây dựng
	11,2
	16,4

	Dịch vụ
	17,3
	24,0


a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành năm 2003. 

b) Nêu nhận xét sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động theo ngành 1989 và 2003.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1: Đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng? (3,0 điểm)
Câu 2: Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông- lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc bộ.? (2,0 điểm)
HẾT
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Câu 1: (2 điểm) 

Trình bày điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Câu 2: (2 điểm) 

Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng?

Câu 3: (1 điểm)

Theo em việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa gì?

II.BÀI TẬP

Câu 1: (2 điểm) 

Dựa vào hình 24.3 lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ. Em hãy kể tên các trung tâm công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?
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Câu 2: (3 điểm) 

Em hãy vẽ biểu đồ và nhận xét cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng năm 2002 qua bảng số liệu (%) 

	NGÀNH
	%

	Nông, lâm, ngư nghiệp
	20,1

	Công nghiệp xây dựng
	36,0

	Dịch vụ
	43,9
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Câu 1 (2.0đ): Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng  theo hướng nông-lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?.

Câu 2 (3.0đ): Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội vùng Đồng Bằng sông Hồng?

Câu 3 (2.0đ):  Dựa vào lược đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

a. Tên các cửa khẩu quan trọng trên biên giới Việt – Trung.
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Địa điểm được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
Câu 4(3đ): Dựa vào bảng số liệu sau:

Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt(%)

	                         Năm

Các nhóm cây
	1990
	2002

	Cây lương thực
	67,1
	60,8

	Cây công nghiệp
	13,5
	22,7

	Cây ăn quả, rau đậu và cây khác
	19,4
	16,5


1. Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt  năm 1990 và năm 2002.

2. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt hai năm trên.
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Câu 1 (2 điểm): Dựa vào lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, hãy cho biết:

b) Tên các cửa khẩu trên biên giới Việt – Lào ở Bắc Trung Bộ.

c) Địa điểm được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

d) Tên các trung tâm kinh tế của vùng.

Câu 2 (2 điểm): Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 3 (3 điểm): Trình bày sự khác biệt trong phân bố dân cư, dân tộc và hoạt động kinh tế giữa vùng đồng bằng ven biển với vùng đồi núi phía tây của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 4 (3 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau:

Cơ cấu kinh tế phân theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

(Đơn vị: %)

	Năm
	Nông lâm ngư nghiệp
	Công nghiệp – Xây dựng
	Dịch vụ

	1995
	30,7
	26,6
	42,7

	2002
	20,1
	36,0
	43,9


a) Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1995 – 2002.
b) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng năm 2002.
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 Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng Sông Hồng có những đặc điểm, thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế-xã hội?

Câu 2: (2 điểm)

Vì sao việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phải đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

Câu 3:(2 điểm)

Dựa vào lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ, cho biết:

a) Vị trí địa lí của vùng?

b) Kể tên các tuyến đường giao thông theo hướng đông-tây?

Câu 4: (3 điểm)

Dựa vào bảng số liệu sau:

Cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông Hồng (đơn vị: %)

	Năm
	1995
	2002

	Nông lâm ngư nghiệp

Công nghiệp- xây dựng

Dịch vụ
	30,7

26,6

42,7
	20,1

36,0

43,9


Vẽ biểu đồ tròn và nhận xét.
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I. PHẦN BÀI TẬP: (5 điểm)

Câu 1: Qua hình 12.1, em hãy trả lời các câu hỏi sau về vùng Bắc Trung Bộ: (2 điểm)

a. Xác định vị trí địa lí của vùng

b. Kể tên các vườn quốc gia thuộc vùng.          

Hình 24.3 - Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

Câu 2: Vẽ biểu đồ và nhận xét: (3 điểm)

Bảng số liệu: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (%)

	Năm

Các nhóm cây                    
	1990
	2002

	Cây lương thực
	67,1
	60,8

	Cây công nghiệp
	13,5
	22,7

	Cây ăn quả, rau đậu và cây khác
	19,4
	16,5


II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: Đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng? (3 điểm)

Câu 2: Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông- lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc bộ.? (2 điểm)









